
SBD Họ tên Ngày sinh Số CMT Hạng Ghi chú

1 CHÂU XƯƠNG THÙY ANH 03/09/1989 094189003245 B11

2 ĐẶNG HOÀNG LAN ANH 10/09/2001 068301011492 B11

3 LÊ ĐỨC BÌNH 01/02/1971 068071002788 B11

4 NGUYỄN THỊ HUỲNH CHÂU 20/06/1989 068189005785 B11

5 NGUYỄN LÊ TÙNG CHI 28/04/2004 017304000029 B11

6 LÊ THỊ KIM DIỆU 02/01/1986 068186007405 B11

7 NGUYỄN THỊ HIỀN DIỆU 27/12/2000 060300011650 B11

8 NGUYỄN HỒNG ĐỨC 10/02/1975 033075007317 B11

9 NGUYỄN CÔNG ANH DUY 26/12/1995 068095004174 B11

10 NGUYỄN THỊ DUYÊN 25/05/2000 036300014578 B11

11 PHẠM THỊ DUYÊN 21/07/1991 037191008414 B11

12 HOÀNG THỊ HẬU 16/04/1988 068188000861 B11

13 PHẠM THỊ LAN HƯƠNG 03/09/1987 001187046292 B11

14 HOÀNG THỊ LAN 21/08/1992 024192005843 B11

15 LÊ TRÚC LAN 10/07/1997 221432157 B11

16 LÊ DIỆU LINH 24/02/1992 03119209191 B11

17 LÊ NGUYỄN KHÁNH LINH 28/10/2005 068305000355 B11

18 NGUYỄN THỊ LINH 07/05/1994 241535721 B11

19 PHẠM THỊ THÙY LINH 21/07/1997 068197008249 B11

20 NGUYỄN VŨ QUANH MINH 14/06/2004 058204000168 B11

21 ĐẶNG THỊ MÙI 19/05/1991 040191005789 B11

22 ĐỖ THIỆN NHÂN 19/01/2006 068206008167 B11

23 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 11/05/1992 068192009022 B11

24 HOÀNG MAI NHƯ 19/06/1998 068198007540 B11

25 ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG 01/05/1990 068190008703 B11

26 NGUYỄN THỊ KIM OANH 20/09/1974 001174030523 B11

27 NGUYỄN VĂN PHONG 27/10/1984 068084003980 B11

28 NGUYỄN HUYỀN SÂM 03/07/1984 051184009427 B11

29 LÊ THỊ THU SƯƠNG 10/01/1979 049179001172 B11

30 NGUYỄN ANH TÀI 13/10/1979 094079021523 B11

31 NGUYỄN THỊ THU THẢO 09/09/1989 068189000700 B11

32 PHẠM THỊ THÊM 14/10/1982 030182018611 B11

33 HOÀNG VĨNH THỊNH 26/03/2002 068202008896 B11

34 HOÀNG VĨNH THUẬN 01/01/2006 068206008061 B11

35 NGUYỄN THỊ THUẬN 22/12/1995 045195004429 B11

36 NGUYỄN PHÚC THƯỞNG 09/11/1986 068086000696 B11
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37 PHẠM THỊ BÍCH THỦY 04/01/1989 068189003970 B11

38 NGUYỄN THỊ VÂN 10/06/2002 040302005782 B11

39 NGÔ ĐỖ THỊ KIM VŨ 04/10/1989 068189004054 B11

40 TRẦN NGỌC Á 15/04/1996 049096012168 B2

41 PHẠM HỒNG ÂN 18/05/1998 251156590 B2

42 CAO NGUYỄN DUY ANH 16/07/1995 068095003514 B2

43 VŨ PHAN HỒNG ANH 28/02/2003 031303012712 B2

44 NGÔ BÌNH 28/04/1989 225440822 B2

45 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH 29/08/1995 037195010543 B2

46 PHẠM THANH BÌNH 23/05/2002 068202004236 B2

47 NGUYỄN THÙY CHI 14/06/1985 068185004325 B2

48 LÊ VĂN CHÍNH 26/05/1983 068083008669 B2

49 HỒ THỊ CHUNG 10/09/1985 066185008115 B2

50 LÊ ĐỨC ĐẠI 09/10/1997 052097006762 B2

51 NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO 11/11/1989 058189001500 B2

52 NGUYỄN ĐỨC ĐẠT 12/08/2005 068205003246 B2

53 HUỲNH THỊ ÁNH DIỄM 18/01/1992 060192012442 B2

54 TRƯƠNG TẤN DIỆM 09/02/2003 068203010275 B2

55 PHÙNG MINH DỰ 27/04/2001 046201009514 B2

56 NGUYỄN ĐỨC DŨNG 09/03/2002 068202011019 B2

57 PHẠM NGUYỄN NGỌC DŨNG 19/03/1994 068094006426 B2

58 TRƯƠNG ĐỨC DŨNG 05/04/2003 068203008367 B2

59 VŨ MINH DŨNG 03/11/2005 030205006071 B2

60 PHẠM THÁI DƯƠNG 15/08/2003 068203011151 B2

61 ĐINH PHẠM DUY 23/08/1993 068093001475 B2

62 TRẦN BẢO DUY 06/07/2005 052205001490 B2

63 VŨ ĐỨC DUY 20/06/1992 068092000787 B2

64 TRẦN THỊ KIM DUYÊN 22/07/1996 068196011859 B2

65 LÊ TRƯỜNG GIANG 08/06/2001 251279797 B2

66 TRẦN THỊ GIANG 25/07/1990 042190003552 B2

67 NGUYỄN HOÀNG HÀ 16/08/2004 068204011643 B2

68 ĐOÀN NAM HẢI 04/09/2001 079201005254 B2

69 LÊ ĐÌNH HÂN 04/03/1998 052098014745 B2

70 VÕ THỊ KIM HẠNH 27/03/1994 068194006744 B2

71 NGUYỄN THANH HẢO 06/12/1993 051093003099 B2

72 BÙI THỊ MINH HIỀN 08/01/1975 046175001263 B2

73 HOÀNG THỊ HIỀN 25/02/1987 038187015085 B2

74 NGUYỄN QUANG HIỆP 09/03/1988 040088034039 B2

75 VÕ THỊ HIỆP 05/10/1970 250772929 B2

76 NGUYỄN MINH HIẾU 26/02/1998 068098011632 B2

77 VÕ THANH HIẾU 25/04/2005 068205001094 B2

78 BÙI THỊ HOA 03/02/1988 040188007048 B2

79 ĐỖ THỊ THÚY HOA 18/11/1970 040170000643 B2

80 HOÀNG THỊ HÒA 05/06/1981 045181006862 B2

81 PHẠM THỊ HOA 29/03/1997 001197026906 B2

82 TRẦN THỊ HÒA 05/05/1985 038185052541 B2

83 NGUYỄN PHỤNG HOÀNG 20/02/1986 056086005389 B2

84 TRẦN CÔNG THANH HOÀNG 03/12/2005 049205014897 B2

85 ĐINH QUẢNG HÙNG 05/08/1987 038087043033 B2
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86 NGUYỄN HÙNG 02/11/2000 046200008772 B2

87 NGUYỄN ĐỨC ĐÔNG HƯNG 27/05/2003 068203001397 B2

88 NGUYỄN PHỒN HƯNG 08/03/1981 030081003229 B2

89 NGUYỄN TRẦN MINH HƯNG 05/09/2000 082200002566 B2

90 NGUYỄN VIỆT HÙNG 16/02/1998 251164771 B2

91 VŨ QUỐC HƯNG 13/08/2001 251203085 B2

92 HOÀNG THỊ HƯƠNG 10/09/1993 044193004665 B2

93 NGUYỄN HOÀNG QUỐC HUY 23/01/2006 068206001013 B2

94 NGUYỄN VĂN HUY 10/09/1985 068085008303 B2

95 PHAN QUỐC HUY 09/06/1999 068099011867 B2

96 TRẦN NGUYỄN TUẤN HUY 05/06/2000 068200008546 B2

97 TRẦN TUẤN HUY 02/06/2004 068204009698 B2

98 VÕ NGUYỄN BẢO KHA 03/10/2002 068202001461 B2

99 LÂM HOÀNG KHANG 03/10/2002 068202004858 B2

100 NGUYỄN BẢO ANH KHANG 03/12/2003 068203011223 B2

101 NGUYỄN HOÀNG KHANG 20/03/1997 285495751 B2

102 LÊ QUỐC KHÁNH 18/03/2003 068203004414 B2

103 TRẦN DUY KHIÊM 09/10/2004 068204002051 B2

104 DƯƠNG ANH KHOA 21/11/2005 068205010189 B2

105 HOÀNG VĂN KHOA 17/04/1985 036085024825 B2

106 NGUYỄN HỮU ANH KHOA 10/01/2006 068206000625 B2

107 LÊ TRỌNG KHÔI 08/01/2005 068205008728 B2

108 VÕ HOÀNG KHÔI 02/07/1989 068089009590 B2

109 KƠ SĂ HA KHRÊN 10/08/1987 068087001093 B2

110 DƯƠNG ANH KIỆT 21/11/2005 068205006115 B2

111 TRẦN TẤN VŨ KIỆT 13/10/2003 068203001303 B2

112 VÕ NHƯ LAI 28/09/1999 068199000240 B2

113 NGUYỄN THỊ LAN 18/09/1979 068179001505 B2

114 HỒ THỊ BÍCH LIỄU 14/03/1985 068185009582 B2

115 HUỲNH THỊ TUYẾT LINH 17/05/1981 079181004395 B2

116 NGUYỄN CHÂU GIA LINH 14/06/1996 068196001425 B2

117 NGUYỄN HỒ CHÂU LINH 08/11/1974 068174005442 B2

118 NGUYỄN THỊ CẨM LINH 20/01/1991 049191000805 B2

119 BÙI VĂN LONG 25/08/1996 038096026072 B2

120 NGUYỄN HOÀNG BẢO LONG 17/03/2004 068204001057 B2

121 LƯƠNG THỊ LỤA 25/03/1986 064186008534 B2

122 DƯƠNG GIA LUẬT 20/04/1998 079098022203 B2

123 TRIỆU TUẤN MẠNH 06/04/1993 068093007598 B2

124 NGUYỄN TRƯƠNG QUANG MINH 10/04/2002 046202010924 B2

125 TRẦN THỊ NGỌC MINH 07/10/1979 051179013045 B2

126 BÙI THỊ MƠ 10/01/1991 038191012951 B2

127 LÒ VĂN MỪNG 08/03/1996 066096018110 B2

128 LÊ NGỌC TIỂU MY 29/08/1993 068193007775 B2

129 LÊ THỊ DIỄM MY 16/10/1990 068190011074 B2

130 LÔ HỒNG NAM 27/10/1995 068095005078 B2

131 NGUYỄN THÀNH NAM 30/07/1988 082088013857 B2

132 PHẠM HỒNG NAM 10/04/1987 036087024254 B2

133 TRẦN LUYỆN NGỌC NAM 05/05/1989 038089023983 B2

134 TRẦN THỊ THANH NGA 25/07/1981 068181005740 B2
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135 PHẠM KIM NGÂN 31/08/1993 00193036332 B2

136 NGUYỄN NGỌC GIA NGHI 17/01/2006 068306000967 B2

137 NGUYỄN THÙY NGHIÊM 22/06/1995 261480031 B2

138 ĐINH THỊ NGỌC 26/06/1990 035190005280 B2

139 LÂM NGUYỄN ÁNH NGỌC 09/09/2005 068305010216 B2

140 NGUYỄN HUY NGỌC 04/01/1993 068093004082 B2

141 TRẦN KHÁNH NGỌC 01/12/2005 068305011027 B2

142 VÕ THỊ DUY NGỌC 15/12/1995 068195005040 B2

143 DƯƠNG THẢO NGUYÊN 14/09/2003 068303002959 B2

144 HỒ NGUYỄN NHẬT NGUYÊN 23/09/1999 068099011587 B2

145 PHẠM MINH NGUYÊN 25/10/2003 068203001654 B2

146 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 04/05/1990 068190008456 B2

147 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 27/09/1999 068099003777 B2

148 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 17/01/2005 251347840 B2

149 TRẦN ĐẶNG YẾN NHI 27/03/1997 082197006797 B2

150 NGUYỄN PHẠM AN NHIÊN 16/12/2005 082305006231 B2

151 PHẠM THỊ NHIÊN 20/03/1985 030185006306 B2

152 ĐỖ DIỆU QUỲNH NHƯ 13/11/1981 068181005917 B2

153 ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG 03/08/1986 044186006669 B2

154 LÊ HUY PHONG 02/11/2005 068205002632 B2

155 LÊ NGUYÊN PHONG 04/08/1972 068072003932 B2

156 PHAN DƯƠNG PHONG 06/02/1991 056091006813 B2

157 PHAN MINH PHÚ 20/02/2004 056204004459 B2

158 LÊ THANH HOÀNG PHÚC 11/03/2005 068205000575 B2

159 NGUYỄN THIÊN PHÚC 01/08/2004 082204014106 B2

160 NGUYỄN MINH PHỤNG 14/04/1996 068096011307 B2

161 ĐINH CÔNG PHƯƠNG 01/09/1978 082078004132 B2

162 NGÔ THỊ BÍCH PHƯỢNG 29/03/1984 001184054239 B2

163 NGUYỄN HUYÊN PHƯƠNG 15/01/1982 068182001884 B2

164 TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG 06/03/2006 068306012180 B2

165 LÊ HỒ YẾN QUÂN 01/01/1992 068192014080 B2

166 LÒ HOÀNG DUY QUÂN 04/01/1997 068097012425 B2

167 NGUYỄN TIẾN QUANG 23/08/2002 025202009062 B2

168 TRẦN HỮU QUẢNG 16/02/1977 068077002720 B2

169 LÒ ĐÌNH QUỐC 11/08/1989 068089008197 B2

170 VÕ VŨ TRUNG QUỐC 08/03/2003 054203010597 B2

171 NGUYỄN THỊ QUYỀN 08/01/1982 038182050722 B2

172 PHẠM THỊ PHƯƠNG QUYÊN 07/05/1993 068193000477 B2

173 TRƯƠNG LÊ NHƯ QUỲNH 19/10/2002 051302000344 B2

174 PHẠM NGỌC SAN 08/12/2003 068203001218 B2

175 TRẦN THỊ SIM 17/07/2002 034302014388 B2

176 LÊ NGỌC HOÀNG SƠN 15/06/2001 068201002199 B2

177 NGUYỄN TRUNG SƠN 17/10/2003 024203012211 B2

178 PHẠM THÁI SƠN 03/08/2004 067204001010 B2

179 NGUYỄN MẠNH TÀI 26/08/2003 068203002003 B2

180 NGUYỄN THIỆN TÂM 06/06/1975 068075004728 B2

181 CIL PHI CRIÊU JA TAN 27/03/1994 068094001183 B2

182 HỨA NGỌC MINH TÂN 28/06/2000 068200004444 B2

183 NGUYỄN DUY TÂN 20/09/1995 067095004501 B2
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184 CHÂU BẢO THẠCH 08/12/1987 075187004015 B2

185 PHẠM NGỌC THẠCH 23/02/1987 034087014370 B2

186 LÊ THẾ THẮNG 01/07/1995 038095028270 B2

187 MAI CHÍ THÀNH 09/06/2004 068204001030 B2

188 NGUYỄN THỊ THANH 23/05/1975 046175008172 B2

189 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÀNH 21/05/1993 083193010539 B2

190 VŨ ĐỨC THÀNH 13/11/1996 068096005705 B2

191 VÕ NGUYỄN THANH THẢO 05/09/1983 068183003514 B2

192 LÊ THỊ THOA 27/02/1983 024183001224 B2

193 ĐỖ TRÍ THOẠI 04/03/1993 036093020740 B2

194 NGUYỄN HẠ ĐAN THƯ 27/03/2005 068305001060 B2

195 TÔN THẤT LINH THUẬN 18/07/1986 068086001398 B2

196 NGUYỄN THỊ TRẦN THỤC 10/07/1973 068173000262 B2

197 QUÁCH THỊ THƯƠNG 01/05/1987 038187047013 B2

198 NGUYỄN THỊ THÚY 04/09/1988 038188027680 B2

199 CIL PAM HA TIẾN 18/08/1988 068088001291 B2

200 LÊ TỰ QUYẾT TIẾN 07/09/2005 056205000811 B2

201 CAO QUANG TÍN 29/03/2004 068204012230 B2

202 HUỲNH THỊ MAI TRÂM 16/02/1985 068185000695 B2

203 ĐINH HOÀNG BẢO TRÂN 17/09/1976 068176002847 B2

204 TRẦN THỊ MAI TRANG 01/06/1979 040179019369 B2

205 TRƯƠNG CÔNG TRÍ 02/05/1985 068085010895 B2

206 NGUYỄN VĂN TRỌNG 10/12/1977 052077020337 B2

207 LÊ CÔNG TRỨ 12/05/1992 044092018682 B2

208 CHẾ HỮU TRUNG 24/06/2003 051203010460 B2

209 NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG 23/07/2004 068204007367 B2

210 PHẠM VĂN TRƯỜNG 03/09/1977 040077009106 B2

211 NGUYỄN DU TÚ 28/02/1992 060092006961 B2

212 TRƯƠNG ANH TÚ 25/09/1996 038096030091 B2

213 DƯƠNG ANH TUẤN 15/10/1996 068096008944 B2

214 NGUYỄN ANH TUẤN 02/01/1996 068096000988 B2

215 NGUYỄN HOÀNG ĐINH TÙNG 16/12/2004 068204014297 B2

216 NGUYỄN SƠN TÙNG 18/12/1999 068099003898 B2

217 NGUYỄN THANH TÙNG 01/01/2004 068204007105 B2

218 NGUYỄN THỊ TƯỜNG 04/01/1976 056176001924 B2

219 NGUYỄN THANH TUYẾN 06/07/2002 068202010445 B2

220 PHẠM VĂN TUYÊN 19/05/1991 008091010161 B2

221 LÊ THỊ ÁNH TUYẾT 23/06/1991 068191005105 B2

222 NGUYỄN BẢO PHƯƠNG UYÊN 25/06/1986 068186005664 B2

223 NGUYỄN PHÚC NHÃ UYÊN 13/06/2000 068300004285 B2

224 NGUYỄN THỊ HOÀNG UYÊN 18/03/1998 077198001496 B2

225 NGUYỄN VĂN VIÊN 07/04/1988 068088000424 B2

226 TRẦN NGUYÊN VŨ 26/07/2005 068205006164 B2

227 ĐỖ HOÀNG VƯƠNG 26/08/1998 001098035814 B2

228 NGUYỄN MINH VƯƠNG 02/02/1992 231156242 B2

229 HUỲNH NHẬT TƯỜNG VY 21/08/1989 068189001396 B2

230 NGUYỄN THỊ HẠ VY 21/06/1989 068189005423 B2

231 NGUYỄN HẢI YẾN 15/02/2001 068301000362 B2


